
 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

HƯỚNG DẪN NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH VỀ 

Đối với người từ các vùng có dịch Covid-19 về Thái Bình 

(Cập nhật và áp dụng từ 18h, ngày 29/7/2021 năm 2021) 

Điện thoại đường dây nóng PCD covid-19: 18009402, 02273.640.786; CDC: 02273.831.885;  

 Thành phố: 0987631599 hoặc 0822682399; Tiền Hải: 0984366671 hoặc 0347547496; Hưng Hà: 0395585999; 

 Quỳnh Phụ: 0838101678 hoặc 0978098797; Đông Hưng: 0912675916 hoặc 0332287777;  

Thái Thụy: 0987638086 hoặc 0983131997; Vũ Thư: 02273616202; Kiến Xương: 0914893267) 

(Hướng dẫn này dùng để tham khảo sẽ thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thái Bình và các địa phương nơi công dân đang cư trú; trước khi về Thái 

Bình đề nghị liên hệ với y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình để biết thêm thông tin chi tiết) 

TT Tỉnh Quận/huyện Xã Thôn, xóm 
Ngày bắt 

đầu 
Cơ sở căn cứ 

1 Hòa Bình Huyện Lương Sơn 18h ngày 
27/7 

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/7 của UBND 
tỉnh Hòa Bình 

2 Thái Bình Tiền Hải Đông Minh Cụm dân cư xóm 7, thôn Thanh Lâm 10/7 
Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 10/7 của 
UBND huyện Tiền Hải 

3 Nam Định 

Hải Hậu Hải Minh Xóm 31 12/7 
https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/2021-7-
13/Thiet-lap-vung-cach-ly-phong-chong-dich-
COVID-19-thp838y.aspx Giao Thủy 

Giao Lạc 12/7 

Giao Thiện 12/7 

Xuân 
Trường Xuân Phú Xóm 2 12/7 

https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/2021-7-
14/Cac-dia-phuong-trien-khai-bien-phap-cap-
bach-phongxehhro.aspx 

4 Hải Phòng Lê Chân 
An Dương ngõ 105 phố An Dương  19/7 https://haiphong.gov.vn/ 

Vĩnh Niệm Ngách 2, Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh; 19/7 
Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 19/7 của 
UBND quận Lê Chân-Hải Phòng 

5 Hà Nam 
Lý Nhân Đạo Lý Thôn Sàng 19/7  

(14 ngày) 
Quyết định số 64/QĐ-BCĐ ngày 19/7 của BCĐ 
PCD tỉnh Hà Nam 

Kim Bảng Thi Sơn Thôn 4 (xóm 12 cũ) 27/7  

6 Hải Dương Huyện Nam Sách 27/7 

http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx
?nid=10851&title=tam-thoi-phong-toa-toan-bo-
huyen-nam-sach-de-danh-gia-tinh-hinh-dich-te-
lien-quan-ca-benh-moi-phat-sinh.html 



7 Bắc Cạn 
Thành phố 
Bắc Cạn 
(18/7) 

Sông Cầu 

khu vực cửa hàng vàng bạc Phương 

Anh, từ số nhà 236 đến số nhà 254, 

đưỡng Võ Nguyên Giáp, tổ 4 

17/7 

Công văn số 1255/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2021 của 
BCĐ PCD tỉnh Bắc Kạn 

Phùng Chí 
Kiên 

khu vực quán cay Đức Huệ, từ số nhà 

295 đến số nhà 309 ngõ 299, đường 

Trường Chinh, tổ 8A 

17/7 

Đức Xuân Ngõ 25, đường Kon Tum, tổ 1A 17/7 

Công văn số 1254/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2021 của 
BCĐ PCD tỉnh Bắc Kạn Phường 

Phùng Chí 
Kiên 

Ngõ 332 đường Võ Nguyên Giáp (tổ 1, 

2, 3 phường Phùng Chí Kiên từ Ngân 

hàng Nông Nghiệp đến đầu đường giao 

với đường Võ Nguyên Giáp) 

17/7 

8 
Thái 

Nguyên 
Huyện Phú 

Bình 

Tân Kim 3 xóm Quyết Tiến, La Đao, La Đuốc 27/7 
http://thainguyen.gov.vn/ 

Xã Tân Khánh 27/7 

9 Bắc Giang 
Thành Phố 
Bắc Giang 

 

Xã Song Mai 29/7  

Phường Đa 
Mai 

các TDP: Mai Đọ; Thanh Mai 10/7 

 
 
 
 

Sở Y tế Bắc Giang 

TDP Tân Mai 18/7 

P. Mỹ Độ 
TDP số 4 29/7 

Một phần TDP 1 29/7 

Trần Nguyên 
Hãn 

TDP 2B 10/7 

Tân Mỹ 

Thôn Đồng 7/7 

Thôn Lò 8/7 

Đông Lý 8/7 

Thôn 3 9/7 

Xương Giang 

Các TDP: Nam Giang; Đông Giang 10/7 

Các TDP: Thành Non; Thành Dinh; 
Chùa Thành; Thành Ngang; Sơn Tý;  29/7 

Khu vực chợ Quán Thanh 12/7 



Tân Tiến 
 

Thôn Trước 29/7 

Trần Phú Một phần TDP Chi Ly 2 20/7 

Dĩnh Kế 

Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu 

vực tiếp giáp 
8/7 

Ngõ 259 - Giáp Hải; TDP Giáp Hải 14/7 

P. Hoàng 
Văn Thụ 

Một phần TDP Hoàng Văn Thụ ( toàn 

bộ khu vực Ngõ 225, đường Lê Lợi 
29/7 

TDP. Vĩnh Ninh 1 29/7 

Phường Ngô 
Quyền 

Một phần TDP số 3 (từ nhà 49 đến 63 

đường Ngô Gia Tự) 
19/7 Sở Y tế Bắc Giang 

10 
Bắc Ninh 

 
Thành Phố 
Bắc Ninh 

Vệ An Ngõ 2, Đường Rạp Hát 7/7 

Sở Y tế Bắc Ninh 

Phường Vân 
Dương 

Ngõ 16 và một phần ngõ 17 với 10 hộ 

gia đình; 170 nhân khẩu (42 thường trú 

và 128 tạm trú 

10/7 

Tiền An 

Tổ 30. Tổ 31. Tổ 32. Tổ 34 Khu 3 5/7 

Dãy lẻ: Từ số nhà 401 đến số nhà 509 

đường Ngô Gia Tự . Dãy chẵn: Từ số 

nhà 420 đến số nhà 578 đường Ngô 

Gia Tự. 

17/7 

Đại Phúc 

Khu 10 (trục đường Nguyễn Đăng 

Đạo, từ ngã tư giao cắt đường Văn 

Miếu và đường Nguyễn Đăng Đạo đến 

hết khu vực trường CĐ Sư phạm 

9/7 

Phường Võ 
Cường  

Toàn bộ Ngõ từ nhà ông Đỗ Văn 

Nguyên đến nhà bà Bùi Thị Thống, 

khu Hoà Đình, phường Võ Cường, 

thành phố Bắc Ninh. (Với 28 hộ và 07 

phòng trọ, nhân khẩu: 122 người). 

18/7 

Ninh Xá ngõ 26, Huyền Quang, Đọ Xá 16/7 



Kinh Bắc 

Cầu cạn Niềm xá đến giao cắt đường 

Kinh Bắc 44 và toàn bộ trục đường Lê 

Phụng HiểuCầu cạn Niềm Xá đến giao 

cắt đường Kinh Bắc 44 và toàn bộ trục 

đường Lê Phụng Hiểu, đường Kinh 

Bắc 42,44,46 khu Niềm Xá  

16/7 

Gia Bình Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn 24/7 

Tiên Du Lạc Vệ Thôn An Động 17/7 

Quế Võ 

Quế Tân 
(Chỉ thị 19) Lạc Xá 21/07 

Phương Liễu Giang Liễu 18/7 

Yên Phong Yên Phụ Đức Lân 25/7 

11 

Hưng Yên 
(y tế cơ sở 
cập nhật 

thêm) 

Yên Mỹ 
Thị Trấn Yên 

Mỹ 
Ngõ 1, Xóm Đình, thôn Ông Tố 21/7  

Thị Xã Mỹ 
Hào 

Xã Hưng Long; phường Dị Sử 27/6  

Bần Yên 
Nhân 

PK đa khoa Việt Nhật, Lô đất nhà ông 

Nguyễn Đình Thái, đường Vũ Văn Cẩn 
10/7  

Phù Cừ Tiên Tiến 
Cụm dân cư xóm Cầu Sen (gồm 2 hộ), 

thôn Hoàng Xá 
21/7  

Ân Thi Phù Ủng Thôn Phù Ủng 21/7 
Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 21/7 của 

UBND huyện Ân Thi 

Tiên Lữ 
Thị trấn 
Vương 

Khu dân cư thị trấn Vương  19/7 
QĐ số 1522/QĐ-UBND ngày 19/7 của UBND 

huyện Tiên Lữ 

12 Hà Nội 6h ngày 
24/7 

 
 
 
 

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của 
UBND thành phố Hà Nội 

13 

Bình Thuận 
20/7 

(https://ww
w.binhthuan

.gov.vn/) 

Thị xã La Gi 15/7 
http://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/gian-

cach-xa-hoi-toan-thi-xa-la-gi-theo-chi-thi-16-tu-0-
gio-ngay-15-7-139403.html 

Tánh Linh 
Xã Gia 
Huynh 

Thôn 2  13/7 http://www.baobinhthuan.com.vn/ 

14 Thanh Hóa 

Thị xã Nghi 
Sơn 

Thôn Nam Sơn 9/7  

Huyện Thọ 
Xuân 

Xã Xuân Giang 17/7 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Chỉ thị 17-Hà Nội (2).pdf



15 
Nghệ An 

 

Huyện Đô 
Lương 

Thị Trấn Đô 
Lương 

Trụ sở công an huyện Đô Lương 2/7 
QĐ số 2236/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Huyện Kỳ 
Sơn 

Xã Chiêu 
Lưu 

Các bản: Xiêng Thù, Bản Lăn, Bản Cù, 
Khe Nằn, Khe Tang, Hồng Tiến,  

18/7 
QĐ số 278/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND 

huyện Kỳ Sơn Các bản: La Ngan, Lưu Hòa, Lưu 

Thắng, Tạt Thoong 

Lưu Tiến 20/7 
Công văn số 2498/QĐ-UBND ngày 19/7 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Phả Đánh, Hữu Lập 20/7 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Tương Dương 
(23/7) 

Xã Lượng Minh 16/7 
Thông báo số 86/TB-UBND ngày 15/7 của UBND 

huyện Tương Dương 

Nam Đàn 

Trung Phúc 
Cường 

Xóm Duy Tân, Đông Thọ, Thọ Toán; 

Phú Xuân, Dương Phổ, Phượng Kiều 
26/6 

QĐ số 2120/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của 
UBND tỉnh Nghệ An 

Xã Kim Liên 
Xóm Liên Mẫu 1 21/6  

Xóm Liên Mẫu 2 24/6 
QĐ số 2063/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

Huyện Nghi 
Lộc 

Xã Nghi 
Diên 

Các thôn giãn cách xã hội theo chỉ thị 
15 gồm: thôn Toàn Thắng; Phượng 

Sơn; Yên Thịnh; Quang Trung  
10/7  

Nghi Trường 
Cụm dân cư 12, 13 xóm Trường Phú 

(chỉ thị15) 15/7  

Quỳnh Lưu 
(Từ 27/7) 

Xã Quỳnh Giang 28/7 
QĐ số 1266/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của 

UBND huyện Quỳnh Lưu 

Xã Quỳnh Lâm 
28/7 

QĐ số 1387/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của 
UBND huyện Quỳnh Lưu 

Xã Xã Quỳnh Văn 

An Hòa 
Tổ Liên Gia số 5 thôn Hồng Phong 27/7 

QĐ số 2626/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của 
UBND tỉnh Nghệ An 

Thôn Tân Thắng 27/7 

Quỳnh Hưng Xóm 11 27/7 

TP Vinh 
(19/7)QĐ số 
2487/QĐ-
UBND ngày 
18/7/2021 
của UBND 
tỉnh Nghệ An 

Vinh Tân Khối Châu Hưng 4/7  

Cửa Nam Một phần khối 4, đường Hồ Hán 
Thương 2/7  

Lê Lợi Chung cư Green View 3 thuộc khối 
9 5/7 

https://tienphong.vn/nghe-an-phong-toa-chung-cu-
green-view-3-o-tp-vinh-vi-co-ca-nhiem-covid-19-

post1352368.tpo 



16 
Hà Tĩnh  

 
Hương Khê Xã Hương Trà Thôn Tân Hương 23/7 

Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 23/7 của BCĐ 
PCD huyện Hương Khê 

17 Quảng Bình 

 Đồng Hới Nam Lý 

TDP5; TDP 15; Cụm 4 và 5 của 

TDP4; cụm 1,2 và 7 của TDP6 thuộc 

phường Nam Lý)  

22/7 
QĐ số 2285/QĐ-UBND ngày 21/7 của UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Minh Hóa 
(22/7) 

Dân Hóa 

Phong tỏa tạm thời bản Bãi Dinh và 

K.Ai ngày 21/7/2021 
21/7 

Bản Y Leng 23/7 
QĐ số 2306/QĐ-UBND ngày 22/7 của UBND tỉnh 

Quảng Bình 

TT Quy Đạt 
1 phần tiểu khu 9 thuộc địa bàn TT 

Quy Đạt từ 0h ngày  
23/7  

Huyện Bố Trạch 22/7 
QĐ số 2305/QĐ-UBND ngày 22/7 của UBND tỉnh 

Quảng Bình 

18 Quảng Trị 
Thành phố 
Đông Hà 

Phường 1 Khu phố 6 28/7 
QĐ số 1933/QĐ-UBND ngày 28/7 của UBND tỉnh 

Quảng Trị 

19 Quảng Nam 

Huyện Tiên 
Phước 

Xã Tiên Hà 

18/7 
https://quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Defa

ult.aspx?IDBaiViet=36586 

Tiên Châu Thôn Hội Lâm 

Tiên Ngọc Thôn 3  

Tiên Cẩm Thôn Cẩm Tây 

Tiên Sơn Thôn 4 

Thị xã Điện 
Bàn 

Điện Nam Bắc Tổ 11-Phong Hồ Tây khối phố 2A 19/7 
https://quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Defa

ult.aspx?IDBaiViet=36609 
Điện Hòa Tổ 5 thôn XÓm Bùng 20/7 

Huyện Quế 
Sơn 

Xã Quế Phú Thôn Mông Nghệ 23/7 

http://ncov.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=
109&Group=120&NID=10742&que-son-can-siet-

chat-ben-trong-khu-phong-toa-nha-cach-ly-voi-
nha 

Thành Phố 
Hội An 

Từ 25/7 (trừ 
xã Tân Hiệp 
áp dụng CT 

19) 

Phường Tân An 

26/7 
http://hoian.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.as

px?IDBaiViet=19138# 

Phường Thanh Hà 

Cẩm Hà Thôn Trảng Suối 

Xã Tân Hiệp 



20 
Thừa Thiên 

Huế 
Huyện Phú 

Lộc 

Lộc Thủy 

5 thôn: Thủy Yên Hạ; Thủy Yên 

Thượng; Thủy Yên Thôn; An Bàng; 

Thủy Cam 

13/7 
Công văn số 1701/QĐ-UBND ngày 13/7 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xóm Cầu 4/7 

Y tế cơ sở cập nhật thêm Chợ Lộc Thuỷ 4/7 

TT Lăng Cô Thôn Phú Hải 4/7 

 
 
 
 
 
 

21 

 
Đà Nẵng 

(y tế cơ sở 
cập nhật 

thêm) 

 
 
 
 
 
 

Quận Thanh 
Khê 

Phường Thạc Gián 
17/7 

Thông báo số 354/TB-VP ngày 16-7 của VP 
UBND thành phố Đà Nẵng Phường Thanh Khê 

 Từ số K261/20 - K261/40   

 Kiệt 304 đường Trường Chinh   

Phường An 
Khê 

Đường Nguyễn Phước Nguyên, tổ 

28, tổ 32, một phần tổ 33 đến tổ 52; 

1 phần tổ 57 

23/7  

Tổ dân phố 20 và 1 phần tổ dân phố 
17, 18, 19 25/7  

Tổ dân phố 1 khu dân cư 1 Tân Hòa 22/7  

Thanh Khê 
Đông 

Từ nhà số 74 đến 90 đường Hà Huy 
Tập 22/7  

Tổ dân phố 7 25/7  

Xuân Hà Tổ dân phố 32 21/7  

Hòa Khê Tổ dân phố 31 23/7  

Phường Hòa Khánh Bắc 17/7 Thông báo số 354/TB-VP ngày 16-7 của VP 
UBND thành phố Đà Nẵng 

Cẩm Lệ  

Phường Hòa An 17/7 

Hòa Xuân 47 Lê Quang Hòa 10/7  

Khuê Trung Chợ Cẩm Lệ 27/7 
https://baodanang.vn/channel/5404/202107/tam-
dung-hoat-dong-cho-cam-le-tu-12-gio-trua-nay-

27-7-3886409/ 

Quận Ngũ 
Hành Sơn 

Phường Mỹ An Chợ Bắc Mỹ An 29/7 
https://baodanang.vn/channel/5404/202107/tam-
dung-hoat-dong-cho-bac-my-an-tu-16-gio-ngay-

29-7-3886549/ 

Hải Châu 
 Hải Châu1 

NH Nhà nước VN chi nhánh thành 

phố Đà Nẵng số 05 Lê Duẩn 
15/7 

QĐ số 2452/QĐ-UBND ngày 15/7 của UBND 
thành phố Đà Nẵng 

Hòa Thuận Tây 16 Nguyễn Thành Hãn 13/7  



Quận Sơn 
Trà 

 Cảng cá Thọ Quang 26/7 
Thông báo số 381/TB-VP ngày 26/7 của VP 

UBND thành phố Đà Nẵng 

Huyện Hòa 
Vang 

Xã Hòa Tiến Chợ Lệ Trạch 25/7 
https://baodanang.vn/channel/5404/202107/tam-
dung-kinh-doanh-cho-le-trach-vi-1-tieu-thuong-

nghi-ngo-mac-covid-19-3886282/ 

22 Quảng Ngãi 

Thị xã Đức 
Phổ 

Phường Phổ Thạnh phong tỏa và CT 16 từ 26/06 26/06 
 
 
 
 

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/7 của 
UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Xã Phổ Châu phong tỏa và CT 16 từ 26/06 26/06 

Thành phố 
Quảng Ngãi 

Nghĩa Chánh 
Đường Trần Thủ Độ (đoạn từ Đinh 

Tiên Hoàng đến Lý Chiêu) 
19/7  

23 Lâm Đồng 

Huyện Đạ 
Teh 

Xã Mỹ Đức Thôn Phú Hòa 2/7 
QĐ số 1684/QĐ-BCĐ ngày 2/7 của BCĐ phòng 

chống dịch tỉnh Lâm Đồng 

Huyện Đức 
Trọng 

Xã Hiệp Thạnh 

Thôn Fi Nôm 24/7 
Quyết định số 1932/QĐ-BCĐ ngày 24/7 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng  

Thôn Phú Thạnh 9/7 
http://baolamdong.vn/xahoi/202107/duc-trong-

thiet-lap-phong-toa-3-dia-diem-tai-xa-hiep-thanh-
de-phong-chong-dich-covid-19-3066207/ 

Thôn Fi Nôm 24/7 
QĐ số 1932/QĐ-BCĐ ngày 24/7 của BCĐ phòng 

chống dịch tỉnh Lâm Đồng 

Huyện Đơn 
Dương 

Toàn bộ thị trấn Thạnh Mỹ 11/7 
QĐ số 1777/QĐ-BCĐ ngày 10/7 của BCĐ phòng 

chống dịch tỉnh Lâm Đồng 
Xã Lạc Lâm Thôn Tân Lập 11/7 

24 Gia Lai 

Huyện Pleiku 
(26/7) TB số 
149/TB-VP 
ngày 25/7 

của VP tỉnh 
ủy Gia Lai 

Phường Yên 
Đỗ 

Nhà số 197 Trần Quý Cáp, Làng 50; 

cụm dân cư/khu phố; phòng mạch 

bác sĩ T đường Đoàn Thị Điểm 

22/7 

Công văn số 988/UBND -KGVX ngày 22/7 của 
UBND tỉnh Gia Lai 

Huyện 
KBang 

Thị trấn KBang 22/7 

Xã Sơ Pai Làng Tà Kơ 22/7 

Huyện Chư 
Sê 

Xã H"Bông Mỏ đá Thiện Phú 22/7 

25 Đắk Lắk 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
24/7 

Công văn số 6822/UBND-KGVX ngày 23/7 của 
UBND tỉnh Đăk Lăk 

Huyện Cư Kuin 

Huyện Lắk 
 Trung tâm Y tế huyện Lắk 2/7 http://www.baodaklak.vn/ 

Xã Đắk Liêng Buôn Dranh A 26/6 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Huyện Ea 
Súp 

Xã Ia R’vê Cụm dân cư thôn 8 29/7 
https://daklak.gov.vn/-/thiet-lap-vung-cach-ly-y-

te-tai-khu-dan-cu-xa-bien-gioi-ia-r-ve 

1046QD.pdf



Ea Lê Thôn 13; 14; 18 18/7  

Xã Ea Bung 21/7 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Huyện Ea 
H’leo 

Xã Ea H’leo Thôn 2B 19/7 
https://daklak.gov.vn/-/ghi-nhan-them-5-truong-

hop-duong-tinh-voi-sars-cov-2-tai-huyen-ea-h-leo 
Huyện 

Krông Ana Xã Ea Bông Buôn Nắc 17/7 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

26 

Đắk Nông 
(13/7) theo 
CV số 
3620/UBN
D-KGVX 

Thành phố Gia Nghĩa 23/7 
Quyết định số 1044/QĐ-BCĐ ngày 22/7 của BCĐ 

PCD tỉnh Đắc Nông 

Huyện Krông 
Nô 

Xã Đắk Sôr Nhà số 75 thôn Quảng Đà 11/7 
https://daknong.gov.vn/-cach-ly-phong-toa-nha-
so-75-thon-quang-da-xa-dak-sor-huyen-krong-

no.html 

Huyện Đắk 
R"Lấp 

Xã Đắk Wer 21/7 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Thị trấn Kiến 
Đức 

Nhà Nghỉ Nguyễn Dũng, số 153 

đường Nguyễn Tất Thành (Quốc Lộ 

14), tổ dân phố 1; Quán Cơm Như 

Ý, số 128 đường Nguyễn Tất Thành 

9/7 
QĐ số 964/QĐ-BCĐ ngày 9/7 của BCĐ PCD tỉnh 

Đắk Nông 

Huyện Đắk 
Mil  

Thị trấn Đắk 
Mil 

Toàn bộ tổ dân phố 6 

17/7 
Chi tiết tại Công văn số 767/QĐ-BCĐ ngày 17/7 

của BCĐ PCD huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông 

Quầy thuốc Tây Hồng Ngọc đường 

Đinh Tiên Hoàng 

Xã Thuận An Một phần thôn Thuận Sơn 

Xã Đức Minh Một phần thôn Đức Đoài 

Huyện Đắc 
Song 

Xã Đắc NDrung 17/7 Y tế cơ sở cập nhật thêm 

27 Bình Định 

Huyện Phù 
Cát 

Xã Cát Tường 26/7 
Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 25/7 của 

UBND huyện Phù Cát 

Thị xã An 
Nhơn 

Xã Nhơn Phong 29/7 
Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 28/7 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Phường Bình Định 20/7 
https://binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/main/page
/news/chitiet.ivt?intl=vi&id=60f53e27595468526e

6415da 

Phường Đập Đá 22/7 https://www.binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/mai
n/page/news/chitiet.ivt?intl=vi&id=60f815525954

68526e648f37 Phường Nhơn Hưng 22/7 

Thị xã Hoài 
Nhơn (4/7) 

Bồng Sơn (các phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, 

Hoài Hảo thực hiện CT 15 từ 14/7) 
30/6 

QĐ số 2805/QĐ-UBND ngày 3/7 của UBND tỉnh 
Bình Định;  

Tam Quan Nam Khối Cửu Lợi Đông  23/6  

28 Khánh Hòa Thị xã Ninh Hòa 4/7 
Công văn số 6073/UBND-KGVX ngày 7/7 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa 



 

       LƯU Ý: 

      * Biện pháp P/C dịch: 

       Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc,  

        đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố. 

 

Màu  
 
 

CÁCH LY TẬP TRUNG 

Màu  
 

 
CÁCH LY TẠI NHÀ 

Màu  
 

 
 KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ 

Màu 
 

 
KHÔNG ÁP DỤNG 

 
- Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Thái Bình, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên. 

+ Cách ly tập trung theo đỏ; 

+ Cách ly tại nhà theo màu vàng; 

+ Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, giám sát y tế, hạn chế tiếp xúc theo màu xanh; 

+ Không áp dụng các biện pháp cách ly y tế, thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe theo màu trắng. 

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú.  

Địa chỉ truy cập: tokhaiyte.vn (theo Công văn số  347/STTTT- TTCNTTTT về việc hướng dẫn khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của Sở Thông tin và 

truyền thông Thái Bình) 

Thành phố Nha Trang 9/7 Công Điện số 03/ CĐ-CTUBND ngày 8/7 của 
UBND tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 9/7 

Huyện Diên 
Khánh 

Thị trấn Diên 
Khánh 

17 hộ thuộc hẻm Cây Xoài, tổ dân 

phố 1 Dinh Thành 
17/7 https://baokhanhhoa.vn/infographic/202107/thong-

bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-
tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-12-gio-den-16-gio-

ngay-26-7-8223303/ Diên Thọ 
79 hộ dân thuộc tổ An Ninh nhân 

dân số 1 thôn Lễ Thạnh 
14/7 

29 Ninh Thuận 
Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

17/7 
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận Huyện Ninh Phước 

30 Phú Yên 23/7 
 

19 tỉnh/thành phố sau thực hiện theo công văn 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính 

phủ: Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây 

Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu 

Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang 

19/7 
Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

3283 UBND 2-27_Trien_khai_Chi_thi_16_TTg.pdf


